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UBND PHƯỜNG GIA VIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

 

 

 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4C2 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 
 

 

 
Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 03 /11  đến 28/11/2025) 

Giáo viên: Nguyễn Thị Mai Kim 

 

 

 
NĂM HỌC: 2025- 2026 
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về 

sự điều 

chỉnh  

Đồ dùng trong gia đình bé 1 Từ ngày 03/11-7/11/2025  
Nguyễn Thị Mai Kim 

 

 

Ngôi nhà của bé 1 Từ ngày 10/11-14/11/2025  

Những người thân trong gia đình bé 1 Từ ngày 17/11-21/11/2025  

Nhu cầu gia đình bé 1 Từ ngày 24/11-28/11/2025  

 

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 Đồ dùng trong gia đình 

bé 

Ngôi nhà của bé Những người thân trong 

gia đình bé 
Nhu cầu gia đình bé 

Giáo viên 

- Xây dựng kế hoạch 

hoạch chủ đề gia đình  
- Lập KH chủ đề nhánh 

“Đồ dùng gia đình “ 

- Sắp xếp MT phù hợp 

với chủ đề “Đồ dùng gia 

đình” 

- CB tranh ảnh, tạp chí, 

đồ dùng, đồ chơi, đồ chơi 
về một số đồ dùng trong 

gia đình 

- Sưu tầm bài thơ, bài hát, 
câu chuyện về chủ đề 

- Sắp xếp MT hoạt động 

cho trẻ theo chủ đề  

“Ngôi nhà của bé “ 

- Lập KH chủ đề nhánh 

“Ngôi nhà của bé “ 

- Sưu tầm, CB nguyên vật 

liệu, tranh ảnh, đồ dùng 

đồ chơi về chủ đề nhánh 

“Ngôi nhà của bé “ 
- Tuyên truyền với phụ 

huynh về nội dung, những 

yêu cầu cần đạt được của 

- Bàn bạc với GV trong 

lớp để sắp xếp MT hoạt 

động cho trẻ theo chủ đề 

nhánh “Gia đình của bé “ 

- Tuyên truyền tới PHHS 

ủng hộ một số đồ dùng về 

gia đình" ĐC nấu ăn, bìa, 

... 

-  CB một số đồ dùng, đồ 

chơi về gia đình, sách báo, 

tạp chí chủ đề gia đình 

- Đồ dùng, đồ chơi ở các 

-Trò chuyện với trẻ về nhu 

cầu gia đình bé, các 

chuyến du lịch của gia 
đình 

- Tạo môi trường góc phù 

hợp với chủ đề. 

- Sưu tầm truyện 
 tranh, tranh thơ chữ to, 

bài hát, bang nhạc các bài 

hát về gia đình. 
- Chuẩn bị một số nguyên 

vật liệu giấy màu, bìa cát 

tông, lịch cũ, kéo hồ vỏ 

hộp… cho trẻ hoạt động. 
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“Đồ dùng nhà bé” 
- Tuyên truyền với phụ 

huynh ủng hộ về đồ dùng, 

báo, tạp chí, ... 

- Tuyên truyền tới PHHS 
về dịch bệnh thu đông  

 

 

chủ đề nhánh “Ngôi nhà 

của bé” 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về bệnh sốt xuất huyết  

- Tuyên truyền phụ huynh 

ủng hộ các nguyên vật 

liệu  

góc 
 - Lựa chọn, sưu tầm 

những bài thơ, câu chuyện, 

bài hát đồng dao phù hợp 
với chủ đề 
- Tuyên truyền tới PHHS 

về dịch bệnh thu đông và 

hội thi GV dạy giỏi cấp 

trường 

 

 
 

 

 

Nhà trường -Tạo điều kiện thuận lợi để GV thực hiện tốt chủ đề 

- Bổ sung nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi chủ đề gia đình. 
- Duyệt KH chủ đề. 

Phụ huynh - Ủng hộ  tranh ảnh về 
chủ đề. 

- Trò chuyện với trẻ về  

các đồ dùng trong gia 
đình. Đặc điểm, chức 

năng… 

- Kết hợp cùng cô giáo 

hướng dẫn trẻ làm một số 
việc nhỏ: lao động tự 

phục vụ,  giúp trẻ ôn 

luyện các bài học trên lớp 
qua trò chuyện cùng trẻ.  

- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề gia đình: Ngôi nhà 

bé đang ở, địa chỉ, các 

phòng trong nhà... 
 

 

- Trò chuyện với trẻ về gia 
đình : địa chỉ, họ tên, tuổi, 

nghề nghiệp của mọi 

người trong gia đình 
- Dạy trẻ kính trọng quan 

tâm giúp đỡ mọi người 

trong gia đình. 

 
 

- Cùng cô tạo tâm thế cho 
trẻ. 

- Trò chuyện cùng con về 

các ngày nghỉ, chuyến du 
lịch của gia đình… 

Trẻ - Trẻ cùng cô giáo và bố 
mẹ sưu tầm tranh ảnh có 

liên quan đến chủ đề, các 

- Cùng cô tạo môi trường 
chủ đề 

- Có tâm thế thoải mái, vui 
vẻ khi đến lớp 

- Tham gia các HĐ tích 

- Cùng cô tạo môi trường 
chủ đề 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- - Trò chuyện các món ăn bé yêu thích    
- - Trò chuyện về một số vật dụng trong gia đình nguy hiểm đến tính mạng    
- - Trò chuyện về tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân 
- -  Trò chuyện về các thành viên trong gia đình trẻ, sở thích, nhu cầu của các thành viên trong gia 

đình…)  
- - Trẻ giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản lúc trẻ đến lớp và khi ra về với cô 
- - Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện. 
- - Trò chuyện quan sát tranh ảnh nói về gia đình yêu thương                     
- - Trò chuyện về gia đình , xem tranh gia đình bé.GD trẻ yêu mến, quan tâm đến người thân trong 

gia đình   
- - Trẻ nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau  
- - Hát và thể hiện tình cảm qua các bài hát về gia đình: Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung 

linh, , nhà của tôi, gia đình nhỏ hạnh phúc to…     
- - Hát và vỗ tay theo nhịp bài hát trong chủ đề            

 

 

2 Thể dục sáng 
- Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi. 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng 

 

nguyên liệu làm đồ dùng 
đồ chơi. 

 

cực, vui vẻ 



5 

 

+ Hô hấp: Thổi nơ bay  
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Chân: Đưa từng chân ra phía trước, lên cao, hạ xuống  

+ Lưng: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân 
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 

*TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

- Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp. 

3 

Hoạt 

động 

học 

Đồ 

dùng 
trong 

gia đình 

bé 

Ngày 03/11/25 

- - Lĩnh vực: PTTC 
Bò trong đường 

zic zăc qua 5 

điểm, mỗi điểm 

cách nhau 2m 
 

Ngày 04/11/2025 

- Lĩnh vực: PTNT 
KPKH: Sự kỳ 

diệu của nam 

châm 

Ngày 5/11/2025 

- Lĩnh vực: PTTM 
HĐH:  Vẽ cái 

bát 

Ngày 6/11/2025 

- Lĩnh vực: PTNN  
Truyện:  Tích 

Chu 

 

 

Ngày 7/11/2025 

- Lĩnh vực: PTTM 
Dạy kỹ năng ca 

hát: Bé quét nhà 

 

 

Ngôi 
nhà của 

bé 

Ngày 10/11/2025 

- Lĩnh vực: PTTM 
HĐH: Vẽ ngôi nhà 

của bé 

 

Ngày 11/11/2025 

Lĩnh vực :PTNT 

Đếm đến 4,tạo 

nhóm trong phạm 
vi 4, nhận biết chữ 

số 4 

Ngày 12/11/2025 

- Lĩnh vực: 

TCKNXH 

Nói lời yêu thương 

Ngày 13/11/2025 

- Lĩnh vực: PTNN 

  Thơ: Em yêu 

nhà em  

Ngày 14/11/2025 

- Lĩnh vực: PTTM 

Hát: Nhà của tôi  

 

Những 

người 

thân 
trong 

GĐ 

Ngày 17/11/2025 

- Lĩnh vực: PTTC 

HĐH: Bò chui 
qua ống dài 1,2 x 

0,6m 

Ngày 18/11/25 

- Lĩnh vực: PTNT 

Gia đình của bé 
   

Ngày 19/11/25 

- Lĩnh vực: PTNN 

Thơ: Mẹ và cô 
giáo  

 

Ngày 20/11/25 

TCKNXH 

Bé với ngày nhà 
giáo Việt Nam. 

Bé yêu cô giáo 

Ngày 21/11/25 

- Lĩnh vực: PTTM 

KNCH: Mẹ đi 
vắng 

 

Nhu cầu 

gia đình 

bé 

Ngày 24/11/25 

- Lĩnh vực: PTTC 

 HĐH: Bò bằng 
bàn tay và bàn 

Ngày 25/11/25 

- Lĩnh vực:PTNT 

. HĐH: So sánh 
nhận biết sự khác 

Ngày 26/11/25 

- Lĩnh vực: PTTM 

  Vẽ người thân 
trong gia đình 

Ngày 27/11/25 

Lĩnh vực: PTNN 

HĐH: Truyện: 
Bông hoa cúc 

Ngày 28/11/25 

Lĩnh vực: PTTM 

Múa: Gia đình 
nhỏ hạnh phúc to  
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chân giữa 2 
đường kẻ rộng 

40cm, dài 3-4m 

nhau về số lượng 
giữa 2 nhóm đối 

tượng 

bé 
 

trắng  
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Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Đồ 

dùng 

trong 
gia đình 

bé 

Ngày 03/11/25 

- Quan sát: Cây 

lan dù, đếm số 
lượng cây dưới 

sân 

- TCVĐ: Bò tìm 
kho báu 

- Chơi tự do 

Ngày 04/11/2025 

- Quan sát: Nhà 

nhún 
-  TCVĐ: Phân 

loại đồ chơi, đồ 

vật 
- Chơi tự do  

Ngày 5/11/2025 

-  Quan sát và trò 

chuyện về đồ vật 
nguy hiểm 

- TCVĐ: An toàn 

và nguy hiểm 
- Chơi tự do  

Ngày 6/11/2025 

- Quan sát một số 

đồ chơi tập gym. 
Đếm số lượng đồ 

chơi tập Gym 

- TCVĐ: Bò qua 
hang rắn 

- Chơi tự do 

Ngày 7/11/2025 

- Vẽ đồ dùng gia 

đình bằng phấn 
trên sân 

- Trò chơi: Bò 

qua đường ngoằn 
ngoèo 

- Chơi tự do với 

sỏi: Xếp hình, số, 

tranh, cắp cua,... 

 

 

Ngôi 
nhà của 

bé 

Ngày 10/11/2025 
- Quan sát: Nhà 

quanh trường 

TCVĐ: Bò vượt 

chướng ngại vật 
- Chơi tự do  

Ngày 11/11/2025 
- So sánh sự khác 

nhau và giống 

nhau của 2-3 đồ 

chơi trong lớp và 
đồ chơi dưới sân 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

Ngày 12/11/2025 
- Quan sát, nhà 

một tầng 

TCVĐ: Ai nhanh- 

ai khéo 
- Chơi tự do 

 

Ngày 13/11/2025 
- Quan sát Đường 

phố 

- TCVĐ: Con bọ 

ngựa bò về đích 
- Chơi tự do  

Ngày 14/11/2025 
- Vẽ ngôi nhà 

bằng phấn trên 

sân 

- TCVĐ: Bắt 
chước tạo dáng 

- Chơi tự do  

Những 

người 
thân 

trong 

gia đình 
bé 

Ngày 17/11/25 

- Quan sát cây 
hoa ngũ sắc. 

Đếm số lượng 

hoa trên cây 
- - TCVĐ: Xe 

cứu hỏa qua 

hang 

Ngày 18/11/25 

- Trò cuyện: Bé 
và gia đình yêu 

thương 

- TCVĐ: Đường 
đua kỳ thú 

- Chơi tự do  

Ngày 19/11/25 

- Hát thể hiện tình 
cảm qua bài hát: 

Nhà mình rất vui 

- TCVĐ: Kết 
nhóm kết bạn 

- Chơi tự do  

Ngày 20/11/25 

- Xem tranh ảnh 
về gia đình bé 

TCVĐ: Đường 

hầm bí mật 
- Chơi tự do  

Ngày 21/11/2025 

- Trò chuyện và 
thực hành: Bé 

cùng cô giữ 

trường lớp sạch 
sẽ 

- TCVĐ: Bắt cá 

về ao  
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- Chơi tự do  - Chơi tự do tại 
khu vực chợ quê 

Nhu cầu 
gia đình 

bé 

Ngày 24/11/25 

- Quan sát: Nhà 

cao tầng 

- TCVĐ: Buộc 
dây giày nhanh 

- Chơi tự do 

Ngày 25/11/25 

- Quan sát các 

cửa hàng bên 

đường 
- TCVĐ: Cuộc 

đua bò dích dắc 

- Chơi tự do  

Ngày 26/11/25 

- Giải quyết tình 

huống nếu thấy 

đồ vật nguy hiểm 
thì sao 

- - TCVĐ: Vượt 

đường hầmTìm 
vùng an toàn 

- Chơi tự do 

Ngày 27/11/25 

- Quan sát: Xích 

đu 

- TCVĐ: Dây 
buộc kỳ diệu 

- Chơi tự do tại 

khu vực cát nước 

Ngày 28/11/25 

- Quan sát Và trò 

chuyện các hoạt 

động mọi người 
xunh quanh 

- TCVĐ: Thỏ 

chui qua hang 
- Chơi tự do 

 

 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

- Trẻ nói tên món ăn vào đầu bữa ăn, các chất có trong món ăn 

- Trẻ biết được tên và dạng  chế biến món ăn trẻ ăn hàng ngày ở trường  

- Trẻ biết dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không 
làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ 

- Trẻ biết sử dụng bát, thìa đúng cách. 

- Nghe nhạc dân ca trước khi ngủ 
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Hoạt 

động 

chiều 

Đồ 

dùng 
trong 

gia đình 

bé 

Ngày 03/11/25 

Nhóm 1: - Trẻ 
học tiếng Anh 

 Nhóm 2: - Trò 

chuyện với trẻ về 

tên và dạng chế 
biến của một số 

món ăn quen 

thuộc. 
 

Ngày 04/11/25  

- Trò chuyện so 
sánh sự giống và 

khác nhau của 

một số đồ dùng 

trong gia đình 
 

 

Ngày 05/11/25 

Nhóm 1: - Trẻ 
học tiếng Anh 

 Nhóm 2: Trẻ tô 

vẽ các đồ dùng 

gia đình 

Ngày 06/11/25 

- Xem video một 
số vật dụng trong 

gia đình gây nguy 

hiểm và cách 

phòng tránh. 

Ngày 07/11/25 

Văn nghệ cuối 
tuần: Múa bàn tay 

mẹ 

- Nêu gương bé 

ngoan 
 

 

Ngôi 
nhà của 

Ngày 10/11/25 
-Nhóm 1: - Trẻ 

Ngày 11/11/25 
 - Xem một số 

Ngày 12/11/25 
-Nhóm 1: - Trẻ 

Ngày 13/11/25 
- Nghe cô kể câu 

Ngày 14/11/25 
Lao động cuối 
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bé học tiếng Anh 
-Nhóm 2: - GD 

trẻ yêu mến, quan 

tâm đến người 
thân trong gia 

đình 

 

hình ảnh, món ăn 
quen thuộc của 

gia đình. Trò 

chuyện sự cần 
thiết khi ăn uống 

đủ chất 

 

học tiếng Anh 
-Nhóm 2: Bé kể 

về bản thân về gia 

đình của mình 

chuyện: 
Cô bé quàng khăn 

đỏ 

  
 

tuần: Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ dùng, 

sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi 
quy định, giờ ngủ 

không làm ồn, 

vâng lời ông bà, 

bố mẹ.  
 

Những 

người 

thân 

trong 
gia đình 

bé 

Ngày 17/11/25   

-Nhóm 1: - Trẻ 

học tiếng Anh 

-Nhóm 2: Yêu 
thương trong gia 

đình em  

Ngày 18/11/25 

-Dạy trẻ phân loại 

đồ dùng, đồ chơi 

theo 1-2 dấu hiệu 
 

Ngày 19/11/25 

-Nhóm 1: - Trẻ 

học tiếng Anh 

-Nhóm 2: Doodcj 
thơ: Thăm nhà bà 

Ngày 20/11/25 

-Trò chuyện về 

gia đình , xem 

tranh gia đình 
bé.GD trẻ yêu 

mến, quan tâm 

đến người thân 
trong gia đình          

 

Ngày 21/11/25 

- Nghe cô kể câu 

chuyện: Quà tặng 

mẹ 
- Nêu gương cuối 

tuần 

 

 

Nhu cầu 

gia đình 
bé 

Ngày 24/11/25  

-Nhóm 1: - Trẻ 

học tiếng Anh 
-Nhóm 2: - Trẻ 

nhận biết, gọi tên 

một số thức ăn 

cần có trong bữa 
ăn hàng ngày qua 

tranh, ảnh 

 

Ngày 25/11/25 

- Đếm đến 4, 

khám phá thế giới 
của số 4 

 

Ngày 26/11/25 

- Nhóm 1: - Trẻ 

học tiếng Anh 
-Nhóm 2: Trò 

chơi gạch bỏ 

hành vi sai, chọn 

hành vi đúng 
trong ăn uống 

Ngày 27/11/25 

- Trẻ làm sách 

sáng tạo từ các 
nguyên vật liệu 

thiên nhiên: Giấy 

màu, lá cây, len 

vụn, bông, đề 
can… 

Ngày 28/11/25 

- Trẻ nghe và 

nhận ra các loại 
nhạc khác nhau 

- Trò chơi: Ai hát 

thế nhỉ 

- Nêu gương cuối 
tuần. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

STT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 
N1 N2 N3 N4 

1 

 

 
 

Góc 

phân 

vai 

Gia 

đình 

 - Trẻ biết đóng vai các thành 

viên trong gia đình.  
-Biết bày tỏ tình cảm đối với 

những người thân. 

- Biết các nhu cầu sinh hoạt 

trong gia đình. 
- Biết nấu 1 số món ăn sở 

thích của người thân. 

- Biết xưng hô theo đúng vai 
của mình. 

 

- Chơi phân vai: Gia đình 

chơi nhập vai bố, mẹ, con, 
chăm sóc con, rửa mặt, 

chải đầu, mặc quần áo và 

đưa con đi chơi. 

- Dọn, trang trí nhà ở, đi 
chợ, bày bàn ăn. 

- Nấu các món ăn. 

- Bày bàn ăn 
- Cả nhà ăn cơm, trò 

chuyện.  

- Các đồ dùng, đồ 

chơi góc gia đình: 

bàn, ghế, lược, dây 

buộc tóc, trang phục 
của  bố, mẹ, con. 

 

 
 

x x x x 

Bán 

hàng  

 

-Trẻ thực hiện được một số 

quy định ở lớp, gia đình: sắp 

xếp đồ chơi gọn gàng, ngăn 
nắp, đúng chủng loại sau khi 

chơi 

- Trẻ biết bày các mặt hàng 

theo đúng chủng loại 
- Biết cách chào hàng, bán 

hàng 

- Siêu thị thực phẩm sạch: 

Bày hàng theo chủng loại, 

sắp ghép giá tiền, tên 
hàng, chào mời khách 

mua hàng 

- Các loại thực phẩm 

đậu, bánh, hoa quả, 

tôm cua, cá, mực, 
ngao sò. 

- Bảng giá, tiền, lô 

tô các loại thực 

phẩm. 
- Túi bóng, dây chun 

x x  x 

- Shop quà lưu niệm 

- Bảng giá, tiền. Lô 

tô các loại quà tặng. 

- Các món quà lưu 

niệm 

  x x 

- Siêu thị đồ dùng gia đình - Bảng giá, tiền, lô x x  x 
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tô các loại đồ dùng 
trong gia đình. 

- Mô hình các loại 

đồ dùng trong gia 
đình, biển tên các 

loại đồ dùng 

Nấu ăn   
 

- Trẻ biết tên một số món ăn 

- Có kỹ năng làm một số món 

ăn đơn giản: luộc rau, luộc 
cua, vắt nước cam 

- Trẻ biết cách sử dụng đồ 

dùng, ĐC 

- Biết lấy, cất đồ dùng đồ chơi 
trước và sau khi chơi xong, 

chơi đoàn kết giúp đỡ bạn 

- Trẻ kể được tên và dạng chế 
biến của một số món ăn quen 

thuộc  

 

 

- Đầu bếp tí hon: nấu rau 

luộc rau xào, cá rán, cá 

hấp, cá kho, trứng rán.... 
 

 

- Bé vắt nước cam 

- Các loại thực phẩm 
đậu, bánh, hoa quả, 

tôm cua, cá, mực, 

ngao sò. 

- Bàn ghế, đồ chơi 
nấu ăn. 

- Bộ trang phục đầu 

bếp 
- Tranh  hướng dẫn 

thao tác vắt nước 

cam 

 
 

x x x x 

2 
Góc 

xây 

dựng 

Khu 

phố 

của bé 

- Trẻ hứng thú và tích cực 
tham gia vào trò chơi 

- Trẻ biết cách phân công công 

viêc, nhập vai chơi trong 

nhóm và cùng nhau hoàn 
thành công việc. 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên 

liệu để tạo nên khuôn viên : 

Khu chung cư 

- Thỏa  thuận và phân 
công công việc trong 

nhóm. 

- Biết xây dựng: Khu 

chung cư có cổng, sân 
chơi, vườn hoa… 

                                  

 

                                             

- Tranh gợi ý mẫu 
công trình xây dựng:  

+ Xây khu chung cư. 

- Gạch, khối, đồ 

chơi lắp ráp,  cây, 
hoa… và các đồ phù 

trợ khác... 

- Cô nhập vai tạo 

  x x 
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- Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, 
sau khi chơi cất đồ chơi vào 

nơi quy định 

 

tình huống  gợi mở 
cho trẻ thực hiện tốt 

vai chơi. 

 
 

Nhà 

của bé 

- Trẻ hứng thú và tích cực 
tham gia vào trò chơi 

-Trẻ biết cách phân công công 

việc, nhập vai chơi trong 
nhóm và cùng nhau hoàn 

thành công việc. 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên 

liệu để tạo công trình: Nhà của 
bé 

- Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, 

sau khi chơi cất đồ chơi vào 
nơi quy định  

- Thoả thuận và phân công 
công việc trong nhóm. 

- Biết xây dựng: Nhà của 

Bé có cổng, sân, vườn rau, 
bếp,… 

 

 

- Tranh gợi ý mẫu 
công trình xây dựng:  

+ Lắp ghép nhà cao 
tầng 

+ Lắp ghép bàn ghế. 

+ Cắm hoa, trồng cỏ 

-  Xếp nhà, xếp bàn 
ghế.  

- Gạch, khối, đồ 

chơi lắp ráp,  cây, 

hoa… và các đồ phù 
trợ khác... 

- Cô nhập vai tạo 

tình huống  gợi mở 

cho trẻ thực hiện tốt 
vai chơi. 

x x   

3 
Góc 
học 

tập 

Các 

trò 

chơi 

học tập 

-Biết so sánh sự khác nhau và 

giống nhau của 2-3 đồ dùng, 

đồ chơi 

 
 

-Biết phân loại đồ dung đồ 

- Bé sắp xếp logic 

 

 

- Phân loại đồ dùng gia 
đình: đồ dùng ăn uống- đồ 

dùng sinh hoạt- đồ dùng 

- Bảng chơi cho trò 

chơi phân loại đồ 

dùng – đồ chơi. 

- Lô tô các đồ dùng 
– đồ chơi 

x 

 
 x  
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chơi theo 1-2 dấu hiệu mặc 
 

-Trẻ biết quan tâm đến số 

lượng và biết đếm các đối 

tượng giống nhau đếm đến 4 

và đếm theo khả năng 

 - Tìm số tương ứng 

- Bé nối đồ dùng với số 

tương ứng 

- Bé tập đếm số lượng 
- Ong tìm số 

 

- Bảng chơi cho trò 

chơi. 

- Lô lô số 5 – 7, lô tô 

đồ dùng gia đình, đồ 
chơi 

x x x x 

-Biết được mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm cấu tạo với 

cách sử dụng của đồ dùng/ đồ 
chơi quen thuộc  

 

 

- Tìm, tô và nối đúng đồ 

dùng với cách sử dụng đồ 

dùng trong gia đình. 
 

 

 

- Bảng chơi trò chơi 

tô nối. 

- Bút dạ, bút màu, 
khăn giấy 

- Lô tô đồ dùng, lô 

lô cách sử dụng đồ 
dùng gia đình 

 

x  x x 

- Trẻ biết so sánh số lượng của 

hai nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 bằng các cách 
khác nhau 

 

-  Nhiều hơn- ít hơn 

- Phân loại đồ dùng - đồ 

chơi theo số lượng cho 
sẵn 

 

 

 Bảng chơi 

Lô tô 

 x x  

Góc 

tiếng 

anh 

- Trẻ nhớ và đọc đúng các từ 

tiếng anh đã học 

-Trẻ  đọc ôn lại một số từ 

tiếng anh đã học 
 

Tranh ảnh minh họa 

các từ tiếng anh 
 

x x x x 

4 

Góc 

nghệ 

thuật 

Âm 

nhạc 

- Trẻ hứng thú tham gia hát 
các bài hát trong chủ đề gia 

đình 

- Trẻ thể hiện tình cảm với 

- Hát các bài hát theo chủ 
đề. Chơi trò chơi âm nhạc. 

- Trẻ nhận vai chơi và thể 

hiện vai của mình 

- Các bài hát trong 
chủ đề 

 x x x 



13 

 

những người thân yêu của 
mình… 

 

 
 

 

- Trẻ biết tự lựa chọn, thể hiện 

các hình thức vận động theo 

nhạc các bài hát trong chủ đề 
 

- Trẻ nhận vai chơi và thể 

hiện vai của mình 

 
-Trẻ biết tự lựa chọn, thể 

hiện các hình thức vận 

động theo nhạc các bài hát 
trong chủ đề 

 

- Trẻ múa, gõ đệm theo 

nhạc các bài hát về gia 
đình  

 

 

 

- Các loại nhạc cụ 
âm nhạc, xắc xô, mũ 

múa, trống, phách 

- Các loại nhạc cụ 
âm nhạc, xắc xô, mũ 

múa, trống, phách 

 x x x 

 

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp, tiết tấu 

x   x 

Tạo 

hình 

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng tạo 

hình để vẽ, tô màu, xé dán 

người thân trong gia đình, đồ 
dùng gia đình, trang phục của 

từng người  trong gia đình, các 

loại, hoa, bưu thiếp… 

- Biết đặt tên cho sản phẩm tạo 
hình 

 

- Trẻ chọn nội dung chơi.   

- Tạo hình: Tô, vẽ ngôi 

nhà, chân dung người thân 
trong gia đình, vẽ đồ dùng 

gia đình 

  
 

-Nặn đồ dùng gia đình,  

- Cắt xé dán, làm đồ  

dùng, trang phục, sở thích 
của mọi người trong GĐ, 

bưu thiếp 

- Tranh rỗng về gia 

đình. Giấy màu, sáp 

màu, kéo, hồ và các 
nguyên vật liệu 

khác. 

 
 

 

x x x x 

5 
Góc 

vận 

Thể 

chất 
- Trẻ tích cực tham gia chơi 

trò chơi 

- Trẻ vào góc chơi chọn 

nội dung chơi 

- Hành lang sạch sẽ 

và các đồ dùng, đồ 
x x x x 
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động - Trẻ chơi an toàn và theo 
đúng luật của từng trò chơi. 

 

- Chơi các trò chơi: Bò 
bằng bàn tay bàn chân, 

dích dắc, chui qua cổng, 

ống chui… 
 

chơi cho trẻ hoạt 
động tại góc thể 

chất. 

 
 

6 
Kĩ 

năng 

Bé 

thực 

hành 

kĩ 

năng 

sống 

- Trẻ có kỹ năng thực hành các 
kỹ năng sống hàng ngày như: 

Cài - cởi cúc, tóc búp bê 

- Rèn khả năng tập trung cho 
trẻ 

 

- Cài - cởi cúc, khuy áo, 
xâu - buộc dây giày 

- TC Bé thay trang phục 

 
 

- Áo, quần, giày cũ 
- Bộ đồ chơi thay 

quần áo cho búp bê 

 

x  x  

- Đan xốp các màu, tết sợi 
đôi, tết tóc búp bê 

 

- Đồ dùng làm bằng 
xốp cho trẻ thực 

hành: Các dải xốp 

màu gắn liền 1 đầu, 
len tạo hình tóc, dây 

thừng,… 

 x  x 

7 

 
 

 

 

Góc 
sách 

truyện 

Truyện 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt 

động và thực hiện theo các 

hoạt động đã chọn. 
- Trẻ có kỹ năng sử dụng rối 

và sa bàn 

 

- Kể chuyện sáng tạo theo 

tranh, kể chuyện với sa 

bàn rối về chủ đề 

- Truyện tranh thiếu 

nhi 

- Album về chủ đề 
- Các loại tranh 

truyện 

- Sa bàn, rối. 

x x x x 

Sách 

-  Biết cầm sách đúng chiều và 

giở từng trang để xem tranh 
ảnh. "Đọc" sách theo tranh 

minh họa ("đọc vẹt") 

- Trẻ biết hướng đọc, viết từ 

trái sang phải, từ dòng trên 
xuống dòng dưới 

- Trẻ chọn sách truyện 

theo ý thích để đọc biết 
cầm sách truyện đúng 

chiều . 

-Truyện tranh thiếu 

nhi 

- Album về chủ đề 
- Các loại tranh 

truyện 

 

x   x 
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- Trẻ biết làm sách sáng tạo từ 
các nguyên vật liệu thiên 

nhiên: Giấy màu, lá cây, len 

vụn, bông, đề can… 

- Trẻ có kỹ năng cầm kéo, xé 
dán, gắn đính. 

- Làm album ảnh về các 
kiểu nhà, đồ dung gia đình 

+ Sưu tầm tranh ảnh gia 

đình 

+ Làm album về những 
hoạt động của gia đình bé 

- Giấy màu, lá cây, 
len vụn, bông, đề 

can… 

- Kéo, giấy trắng, hồ 

dán, băng dính, khăn 
lau tay 

- Tranh ảnh về gia 

đình bé 

x x x x 


